	
	Mẫu số 5.
 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Tên chương: Chương 1. Lý thuyết cơ bản về kim loại và hợp kim 
 Thực hiện: ngày       tháng      năm


Tên bài: LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ KIM LOẠI VÀ HỢP KIM
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Phân biệt được kim loại và hợp kim và tính chất của chúng
- Nhận biết được cấu tạo bên trong của kim loại nguyên chất

- Nắm được phương pháp thử cơ tính của kim loại và hợp kim

- Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ

 Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy tính, máy chiếu Projector , tranh tường, phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5ph 
( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 

- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu cho học viên một số vật liệu thường gặp, phân tích sự khác biệt của chúng
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

	Nghe giảng giải, ghi bài.


	5ph

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
1. Khái niệm cơ bản về kim loại

1.1. Tính chất chung của kim loại 

1.1.1. Cơ tính

1.1.2. Lý tính

1.1.3. Hóa tính

1.1.4. Tính công nghệ

1.2. Cấu tạo mạng tinh thể của kim loại nguyên chất 

1.3. Các sai lệch trong mạng tinh thể 

2. Khái niệm cơ bản về  hợp kim

2.1. Các pha và tính chất các pha trong hợp kim 

2.2. Giản đồ trạng thái của hệ hợp kim hai nguyên

3. Các phương pháp thử cơ tính của kim loại và hợp kim 

3.1. Thử kéo

3.2. Thử độ cứng

3.3. Thử độ dai va đập
	-Đặt câu hỏi

- Nhận xét câu trả lời

- Giải đáp cho học viện


	- Học viên trả lời câu hỏi

- Học viên lắng nghe và ghi chép và thắc mắc nội dung chưa rõ

- Lắng nghe và ghi chép
	70ph

45ph
45ph

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Khái niệm cơ bản về kim loại

2. Khái niệm cơ bản về  hợp kim

3. Các phương pháp thử cơ tính của kim loại và hợp kim 


	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	5ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Cho bài tập về nhà, ôn lại các định nghĩa về hợp kim và phương pháp thử
	5ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Lê Công Dưỡng-Vật liệu học-NXB KHKT Hà Nội, 1997
[2]  Nghiêm Hùng-Vật liệu học- NXB ĐH&THCN Hà Nội, 2000;

[3] Phạm Thị Minh Phương - Tạ Văn Thất - Công nghệ nhiệt luyện-NXB GD, 2000.


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
    VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng     năm 2018
          Giảng viên
                                LƯ THỊ YẾN VŨ


	
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 7 tiết
Tên chương: Chương 2: Hợp kim Sắt - Các bon
Thực hiện ngày        tháng       năm 2018.


Tên bài: HỢP KIM SẮT - CÁC BON
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được các loại vật liệu gang, thép dùng cho ngành cơ khí;
- Xác định được vật liệu gang, thép phù hợp điều kiện làm việc của chi tiết trong thực tế.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , tranh tường, phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5ph
( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 

- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Dùng vật liệu gang, thép làm đề tài để dẫn nahp65
	Đặt vấn đề: so sánh 2 vật liệu gang và thép
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	10ph

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
 1. Khái niệm về  hợp kim

1.1. Tính chất các nguyên tố tạo hợp kim (Fe - C )                   

1.2. Giản đồ trạng thái hợp kim (Fe - C)                                   

2. Thép các bon

2.1. Khái niệm về thép cacbon                                                   

2.2. Thành phần hoá học

2.3. Ảnh hưởng của các nguyên tố đến tổ chức và tính chất của thép C

2.4. Phân loại thép cacbon 

3. Gang

3.1. Khái niệm chung về gang

3.2. Các đặc tính cơ bản của gang

3.3. Phân loại gang 

4. Thép hợp kim

4.1. Khái niệm về thép hợp kim

4.2. Thành phần hóa học

4.3. Các đặc tính của thép hợp kim               

4.4. Ảnh hưởng của nguyên tố hợp kim đến tổ chức của thép hợp kim 

4.5. Phân loại và ký hiệu thép hợp kim
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
-Đặt câu hỏi

- Nhận xét câu trả lời

- Giải đáp cho học viện


	Nghe giảng giải, ghi bài.

- Học viên trả lời câu hỏi

- Học viên lắng nghe và ghi chép và thắc mắc nội dung chưa rõ
- Lắng nghe và ghi chép
	45ph
80
80
80


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
 2. Thép các bon

3. Gang

4. Thép hợp kim


	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	10ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Về nhà làm các bài tập trong tài liệu, ôn lại các định nghĩa.
	5ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Lê Công Dưỡng-Vật liệu học-NXB KHKT Hà Nội, 1997
[2]  Nghiêm Hùng-Vật liệu học- NXB ĐH&THCN Hà Nội, 2000;

[3] Phạm Thị Minh Phương - Tạ Văn Thất - Công nghệ nhiệt luyện-NXB GD, 2000.


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

    VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2018

          Giảng viên
     LƯ THỊ YẾN VŨ


	
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Tên chương: Chương 3: Nhiệt luyện và hóa nhiệt luyện
Thực hiện ngày       tháng       năm 2018.


Tên bài: NHIỆT LUYỆN VÀ HÓA NHIỆT LUYỆN
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

   
 - Trình bày được các phương pháp xử lý bề mặt vật liệu bằng các hình thức nhiệt luyện và hóa nhiệt luyện;
- Áp dụng nhiệt luyện được cho các dụng cụ cắt gọt, chi tiết máy;

- Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, chính xác;

- Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , tranh tường, phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5ph
( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 

- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu cho SV phân tích  động học một sản phẩm cụ thể như hộp giảm tốc.
	Đặt vấn đề: Nguyên lý làm việc, phân tích động học  những chi tiết máy, các cơ cấu máy  trong hộp giảm tốc (phương pháp thuyết trình).
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	10ph

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
1. Nhiệt luyện 

1.1. Khái niệm chung

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình nhiệt luyện

1.3. Các phương pháp nhiệt luyện 

1.3.1. Ủ

1.3.2. Thường hoá

1.3.3. Tôi

1.3.4. Ram

2. Hóa nhiệt luyện

2.1 Khái niệm chung

2.2. Các hình thức hóa nhiệt luyện

2.2.1. Thấm Các bon

2.2.2. Thấm Nitơ

2.2.3. Các Phương pháp hoá nhiệt luyện khác

2.3.1. Ủ thép 

2.3.2. Thường hóa 

2.3.3. Tôi thép 

2.3.4. Ram thép 

2.3.5. Thấm thép
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

-Đặt câu hỏi

- Nhận xét câu trả lời

- Cho bài tập trên bảng và yêu cầu học viên lên làm bài.

- Nhận xét và sửa bài làm

- Giải đáp thắc mắc


	Nghe giảng giải, ghi bài.

- Học viên trả lời câu hỏi

- Học viên lắng nghe và ghi chép

- Học viên lên bản làm bài

- Lắng nghe, ghi chép, thắc mắc
	105ph
20ph

30ph

65ph

45ph


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Nhiệt luyện 

1.3. Các phương pháp nhiệt luyện 

1.3.1. Ủ

1.3.2. Thường hoá

1.3.3. Tôi

1.3.4. Ram

2. Hóa nhiệt luyện

2.2. Các hình thức hóa nhiệt luyện

2.2.1. Thấm Các bon

2.2.2. Thấm Nitơ


	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	10p



	4
	Hướng dẫn tự học

	Về nhà làm các bài tập trong tài liệu, ôn lại các định nghĩa.
	5ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Lê Công Dưỡng-Vật liệu học-NXB KHKT Hà Nội, 1997
[2]  Nghiêm Hùng-Vật liệu học- NXB ĐH&THCN Hà Nội, 2000;

[3] Phạm Thị Minh Phương - Tạ Văn Thất - Công nghệ nhiệt luyện-NXB GD, 2000.


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

    VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2018

          Giảng viên
       LƯ THỊ YẾN VŨ


	
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương : Chương 4: Hợp kim cứng  +  Kiểm tra 1 tiết
Thực hiện ngày           tháng            năm 2018.


Tên bài: HỢP KIM CỨNG
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được cách chế tạo, cấu tạo về tổ chức và cơ tính của hợp kim cứng;
- Hiểu và nắm được khả năng ứng dụng của các loại hợp kim cứng;

- Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, chính xác;

- Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , tranh tường, phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5ph.

( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 

- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Dùng dao cắt hợp kim cứng làm đề tài dẫn nhập
	Đặt vấn đề: Ưu điểm nỗi bật của dao hợp kim so với dao thép gió, từ đó dẫn giải về hợp kim cứng (phương pháp thuyết trình).
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	5ph

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
1. Khái niệm

2. Phân loại

2.1. Hợp kim cứng 1 các bit

2.2. Hợp kim cứng 2 các bit

2.3. Hợp kim cứng 3 các bit

3. Tổ chức và cơ tính

4. Công  dụng 

5. Kiểm tra

	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
-Đặt câu hỏi

- Nhận xét câu trả lời

- Cho bài tập trên bảng và yêu cầu học viên lên làm bài.

- Nhận xét và sửa bài làm

- Giải đáp thắc mắc


	Nghe giảng giải, ghi bài.

- Học viên trả lời câu hỏi

- Học viên lắng nghe và ghi chép

- Lắng nghe, ghi chép, thắc mắc
	15ph 

15ph

20ph
20ph 

45ph

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
2. Phân loại

4. Công  dụng 


	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	5ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Về nhà làm các bài tập trong tài liệu, ôn lại các định nghĩa.
	5ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Lê Công Dưỡng-Vật liệu học-NXB KHKT Hà Nội, 1997
[2]  Nghiêm Hùng-Vật liệu học- NXB ĐH&THCN Hà Nội, 2000;

[3] Phạm Thị Minh Phương - Tạ Văn Thất - Công nghệ nhiệt luyện-NXB GD, 2000.


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

    VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2018

          Giảng viên
       LƯ THỊ YẾN VŨ


	
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: KIM LOẠI MÀU VÀ HỢP KIM MÀU.

Thực hiện ngày       tháng       năm 2018.


Tên bài: KIM LOẠI MÀU VÀ HỢP KIM MÀU
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được các loại vật liệu kim loại màu thường dùng trong cơ khí;

- Vận dụng được các loại kim loại và hợp kim màu vào quá trình sử dụng và chế tạo chi tiết máy
 Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , tranh tường, phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5ph.

( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 

- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu cho SV một sản phẩm cụ có sử dụng hợp kim màu như hợp kim nhôm hay hợp kim đồng.
	Đặt vấn đề: ứng dụng của hợp kim nhôm trên máy bay
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	5ph

	2
	1. Đồng và hợp kim đồng

1.1. Đồng nguyên chất

1.2. Hợp kim đồng
2. Nhôm và hợp kim nhôm

2.1. Nhôm nguyên chất
2.2. Hợp kim nhôm
3. Hợp kim ổ trư​ợt

3.1.Yêu cầu đối với hợp kim ổ trư​ợt                                     
3.2. Hợp kim ổ tr​ượt có nhiệt độ chảy thấp
3.3. Hợp kim ổ tr​ượt có nhiệt độ chảy cao                             

	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

 -Đặt câu hỏi
- Nhận xét câu trả lời

- Giải đáp thắc mắc


	Nghe giảng giải, ghi bài.

- Học viên trả lời câu hỏi

- Học viên lắng nghe và ghi chép

- Lắng nghe, ghi chép, thắc mắc
	35ph

40ph

40ph

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

Hợp kim đồng
Hợp kim nhôm

	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	5ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Về nhà trả lời các câu hỏi trong tài liệu, ôn lại các định nghĩa.
	5ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1] Lê Công Dưỡng-Vật liệu học-NXB KHKT Hà Nội, 1997
[2]  Nghiêm Hùng-Vật liệu học- NXB ĐH&THCN Hà Nội, 2000;

[3] Phạm Thị Minh Phương - Tạ Văn Thất - Công nghệ nhiệt luyện-NXB GD, 2000.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

    VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2018

          Giảng viên
    LƯ T       LƯ THỊ YẾN VŨ HỊ 
YẾN VŨ


	
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: Chương 6. Chất dẻo, compozit, ceramic, cao su.
Thực hiện ngày       tháng       năm 2018.


Tên bài: CHẤT DẺO, COMPOZIT, CERAMIC, CAO SU.
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được đặc điểm, tính chất của các vật liệu phi kim loại và khả năng ứng dụng của các vật liệu trên
- Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , tranh tường, phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5ph
( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 

- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Dùng sản phẩm thực được chế tạo từ chất dẻo, cao su để dẫn nhập bài
	Đặt vấn đề: Các ứng dụng phổ biến của vật liệu chất dẻo, compozit, ceramic và cao su trong trong nghiệp.
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	5ph

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
1. Chất dẻo
1.1. Khái niệm chung
1.2. Phân loại và công dụng
2. Compozit
2.1. Khái niệm chung
2.2. Phân loại và công dụng
3. Ceramic

3.1. Khái niệm chung
3.2. Phân loại và công dụng
4. Cao su
3.1. Khái niệm chung
3.2. Phân loại và công dụng

	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
-Đặt câu hỏi
- Nhận xét câu trả lời

- Giải đáp thắc mắc


	Nghe giảng giải, ghi bài.

- Học viên trả lời câu hỏi

- Học viên lắng nghe và ghi chép

- Lắng nghe, ghi chép, thắc mắc
.
	20ph 

15ph
15ph
20ph


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Chất dẻo
Cao su

Compozit
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.
	5ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Về nhà tìm hiểu các cơ cấu đặc biệt va ứng dụng của nó.
	5ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1] Lê Công Dưỡng-Vật liệu học-NXB KHKT Hà Nội, 1997
[2]  Nghiêm Hùng-Vật liệu học- NXB ĐH&THCN Hà Nội, 2000;

[3] Phạm Thị Minh Phương - Tạ Văn Thất - Công nghệ nhiệt luyện-NXB GD, 2000.


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

    VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng       năm 2018

          Giảng viên
                                 LƯ THỊ YẾN VŨ LƯ THỊ YẾN VŨ


	
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên chương: Dầu mỡ bôi trơn và dung dịch làm nguội
Thực hiện ngày         tháng      năm 2018.


Tên bài: DẦU MỠ BÔI TRƠN VÀ DUNG DỊCH LÀM NGUỘI
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày được các loại vật liệu bôi trơn và dung dịch tưới nguội thường dùng trong cơ khí.

- Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , tranh tường, phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10ph
( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 

- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu sinh viên các chất tưới nguội, bôi trơn trong máy móc
	Đặt vấn đề: Các chất tưới nguội hay dùng trong mấy phay CNC
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	10ph

	2
	Giảng bài mới
1. Dầu mỡ bôi trơn
1.1. Tác dụng của dầu mỡ bôi trơn
1.2. Các loại dầu mỡ thường dùng
2. Dung dịch tưới nguội

1.1. Tác dụng của dung dịch làm nguội

1.2. Các loại dung dịch làm nguội thường dùng

	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

-Đặt câu hỏi
- Nhận xét câu trả lời

- Giải đáp thắc mắc
	Nghe giảng giải, ghi bài.
- Học viên trả lời câu hỏi

- Học viên lắng nghe và ghi chép

- Lắng nghe, ghi chép, thắc mắc

	25ph

25ph

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Dầu mỡ bôi trơn
Dung dịch tưới nguội
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	10ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Về nhà làm các bài tập Bộ truyền đai trong tài liệu, ôn lại các định nghĩa.
	10ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	 [1] PGS.TS.Nguyễn Hữu Lộc .Chi tiết máy. NXB ĐHQG TPHCM –2007 

[2] Nguyễn Trọng Hiệp – Nguyễn Văn Lẫm .Chi tiết máy. NXB GIÁO DỤC – 2003.
[3]. Đặng Thế Huy - Nguyễn Khắc Thường. Nguyên lý máy. NXB Bộ Nông nghiệp – 2002.
[4] S.N.NITRIPORTRIC .Chi tiết máy.  NXB HẢI PHÒNG – 1995.
[5] Tạ Ngọc Hải – Phan Đăng Đồng .Nguyên lý máy. NXB ĐH BKHN – 1998.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

    VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2018

          Giảng viên
    LƯ THỊ YẾN VLƯ THỊ YẾN VŨ Ũ


	
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Tên chương: Chương 8. Vật liệu kỹ thuật điện + Kiểm tra 

Thực hiện ngày      tháng      năm 2018.


Tên bài: VẬT LIỆU KỸ THUẬT ĐIỆN + KIỂM TRA 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Trình bày được các khái niệm cơ bản về vật liệu dẫn, cách, hoặc bán dẫn điện;
     - Nêu được các đặc tính kỹ thuật của các loại vật liệu điện
- Chọn vật liệu đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật 

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , tranh tường, phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5ph.

( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 

- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu cho SV Các vật liệu kỹ thuật điện thường dùng
	Đặt vấn đề: Vật liệu dẫn điện- ứng dụng của vật dẫn điện
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	5ph

	2
	Giảng bài mới
1. Vật liệu dẫn điện
1.1. Khái niệm cơ bản về vật liệu dẫn điện.

1.2. Đặc điểm, tính chất và ứng dụng của vật liệu dẫn điện

2. Vật liệu bán dẫn
2.1. Khái niệm chung về vật liệu bán dẫn

2.2. Các chất bán dẫn và ứng dụng
3. Vật liệu cách điện                            
3.1. Khái niệm cơ bản về vật liệu cách điện
3.2. Tính chất và ứng dụng của vật liệu cách điện

4. Vật liệu dẫn từ
4.1. Khái niệm chung về vật liệu dẫn từ

4.2. Các chất có tính dẫn từ và ứng dụng
5. Kiểm tra
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
-Đặt câu hỏi

- Nhận xét câu trả lời

- Giải đáp thắc mắc


	Nghe giảng giải, ghi bài.
- Học viên trả lời câu hỏi

- Học viên lắng nghe và ghi chép

- Lắng nghe, ghi chép, thắc mắc
	20ph

20ph
15ph

10ph
45ph



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Vật liệu dẫn điện
Vật liệu bán dẫn
Vật liệu cách điện                            
Vật liệu dẫn từ
.

	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	10ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Về nhà làm các bài tập Bộ truyền xích trong tài liệu, ôn lại các định nghĩa.
	5ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1] Lê Công Dưỡng-Vật liệu học-NXB KHKT Hà Nội, 1997
[2]  Nghiêm Hùng-Vật liệu học- NXB ĐH&THCN Hà Nội, 2000;

[3] Phạm Thị Minh Phương - Tạ Văn Thất - Công nghệ nhiệt luyện-NXB GD, 2000.


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

    VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2018

          Giảng viên
V           LƯ THỊ YẾN VŨ ŨLƯ THỊ YẾN VŨ


